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COLLEGE OF TECHNOLOGY & INDUSTRIAL MANAGEMENT 

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES 

 

LIST OF COURSE BOOKS AND SUPPLEMENTARY MATERIALS 

 

SEMESTER MODULES COURSE BOOKS SUPPLEMENTARY MATERIALS 

I 

Pronunciation 

Practice 
Understanding English Pronunciation – 

Susan Boyer 

- Ship or Sheep – A. Baker 

- Sounds English – J. D. O’Connor & C. Fletcher 

Integrated Skills 1 
Building Skills – Terry Phillips & Anna 

Phillips 

- Starter TOEIC  - (3 rd Ed), A Taylor  &  C Malarcher (chung bộ với 

Developing, Analyst, Target- NXB First News) 

- Learning to Listen 1 - Lin Lougheed 

Grammar 1 Oxford Practice Grammar (intermediate) – 

J. Eastwood 
Fundamentals of English Grammar – B S Azar 

II 

Listening – 

Speaking 1 
Person to Person 1 – Jack C. Richards, 

David Bycina, Ingrid Wisniewska 

-Listen In 1 – David Nunan 

-TOEIC  

-Functions of English-L.Jones 

Integrated Skills 2 Developing Skills for the Toeic Test - Ann 

Taylor, Paul Edmunds 

- Longman Preparation Series for the TOEIC Test (Intermediate Course), Lin 

Lougheed. 

-Learning to Listen 1, 2 - Lin Lougheed 

Grammar 2 Oxford Practice Grammar (intermediate) – 

J. Eastwood 
Fundamentals of English Grammar – B S Azar 

III 

Listening – 

Speaking 2 
Person to Person 2 – Jack C. Richards, 

David Bycina, Ingrid Wisniewska 

-Listen In 2 – David Nunan 

-TOEIC  

-Functions of English-L.Jones 

Integrated Skill 3 TOEIC Analyst - Ann Taylor 

-1000 Reading/Listening Comprehension practice Test Items for the new 

TOEIC Test – Jim Lee. 

- Learning to Listen 2,3 - Lin Lougheed 

Reading 1 Essential Reading 2 – C. Gough 

- FCE materials. 

- Focusing on IELTS: Reading & Writing Skills – Kerry O’Sullivan & Jeremy 

Lindeck 

Writing 1 Writing Academic English (4
th
 edition) – 

Alice Oshima & Ann Hogue 

- Introduction to Academic Writing (3
rd

 ed) – Alice Oshima & Ann Hogue  

- Great Sentences for Great Paragraphs – Keith S. Folse, April M. Vokoun, 

Elena V. Solomon  

Grammar 3 Oxford Practice Grammar (Advanced) – 

George Yule 
Understanding and Using English Grammar (3

rd
 edition) – B S Azar 
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IV 

Listening – 

Speaking 3 
English for Presentation – Marion 

Grussendorf 

- Listen In 3 – David Nunan 

- TOEIC, Toefl iBT 30, 45 

- Thuyết trình bằng tiếng Anh những vấn đề trong kinh doanh, Nguyễn Thành 

Yến (biên dịch), Nxb. TPHCM. 

 

Reading 2 Essential Reading 3 – M. Scott 

- FCE materials. 

- Focusing on IELTS: Reading & Writing Skills – Kerry O’Sullivan & Jeremy 

Lindeck 

Writing 2 Great paragraphs– Keith S. Folse, April M. 

Vokoun, Elena V. Solomon 
Writing Academic English (4

th
 ed) – Alice Oshima & Ann Hogue 

Translation 1 

Luyện Dịch Anh - Việt, Việt – Anh - Lê 

Huy Lâm, Trương Hoàng Duy, Phan Văn 

Thuận – Nxb. TP.HCM) 

 

-  Phương Pháp Luyện Dịch Anh –Việt, Việt – Anh, Dương Ngọc Dũng, NXB 

ĐH Quốc Gia, Tp HCM 

- Bí Quyết Dịch Câu Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt, Tứ Anh, Nxb. Giáo Dục 

- Phương Pháp Dịch Anh – Việt, Nguyễn Thanh Chương, Trương Bá Trạc, 

Nxb. Long An 

- Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm, Võ Công Thương, Nxb. Giáo Dục 

Interpreting 1 
900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc 

Sống 1, 2– Joshua Kirkman 

 

- Thực hành phiên dịch Anh – Việt , Việt – Anh, Nguyễn Thành Yến (biên 

dịch), Nxb. Tp.HCM (Chương 1 và 2). 

- Tự giới thiệu bằng tiếng Anh, Nguyễn Thành Yến (biên dịch), Nxb. 

Tp.HCM 

- Tiếng Anh dùng trong lớp học, Nguyễn Thành Yến (biên dịch), Nxb. 

Tp.HCM 

- 365 tình huống đàm thoại Tiếng Anh, Nguyễn Thành Yến (biên dịch), 

Nxb.Tp.HCM 

 

V 

Reading 3 Essential Reading 4 – Amanda French 
- CAE materials. 

- TOEIC, TOEFL, IELTS 

Writing 3 Great Essays – Keith S. Folse, April M. 

Vokoun, Elena V. Solomon  

- Writing Academic English (4
th
 ed) – Alice Oshima & Ann Hogue 

- Greater Essays- Keith S. Folse, April M. Vokoun, Elena V. Solomon 

Translation 2 

Luyện Dịch Anh - Việt, Việt – Anh - Lê 

Huy Lâm, Trương Hoàng Duy, Phan Văn 

Thuận – Nxb. TP.HCM) 

 

- Phương Pháp Dịch Anh – Việt, Nguyễn Thanh Chương, Trương Bá Trạc, 

Nxb. Long An 

- Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Điểm, Võ Công Thương, NXB Giáo Dục 

- Trau Dồi Kỹ Năng Dịch Tiếng Anh, Dennis Hill Chamberlin, Lê Văn Tân 

(Dich), Nxb. Đồng Nai 

- Luyện Dịch Việt – Anh, Hồ Văn Hoà, Nxb. Đà Nẵng 

Interpreting 2 
900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Cuộc 

Sống 2, 3– Joshua Kirkman 

 

- Thực hành phiên dịch Anh – Việt , Việt – Anh, Nguyễn Thành Yến (biên 

dịch), Nxb. Tp.HCM (Chương 1 và 2). 

- Tự giới thiệu bằng tiếng Anh, Nguyễn Thành Yến (biên dịch), Nxb. 

Tp.HCM 



3 

 

- Tiếng Anh dùng trong lớp học, Nguyễn Thành Yến (biên dịch), Nxb. 

Tp.HCM 

- 365 tình huống đàm thoại Tiếng Anh, Nguyễn Thành Yến (biên dịch), 

Nxb.Tp.HCM 

 

Teaching 

Methodology Teach English – A. Doff  

Translation 

Practice 
Giảng trình Biên-Phiên Dịch – Dương Ngọc 

Dũng – NXB ĐHQGTPHCM 
English newspapers, magazines 

Writing business 

documents 
A handbook of Oxford Business 

Correspondence – A. Ashley 

- Market Leader ( Inter, Advanced)– Pearson Longman  

- Oxford Business Correspondence Workbook – A. Ashley  

- Head for Business 

- Writing for Business – Martin Wilson 

VI 
Writing Internship 

Report   

 

 

HCM city September 24
th
, 2012 
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